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4

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 081 6157 00000 0 0 282.204.000 282.204.000 282.204.000282.204.000

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 081 7766 00000 0 0 3.385.307.400 3.385.307.400 3.385.307.4003.385.307.400

Lương theo ngạch, bậc 13 081 6001 00000 0 0 8.236.798.318 8.236.798.318 8.236.798.3188.236.798.318

Phụ cấp chức vụ 13 081 6101 00000 0 0 151.028.890 151.028.890 151.028.890151.028.890

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 081 6112 00000 0 0 2.048.284.944 2.048.284.944 2.048.284.9442.048.284.944

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 081 6113 00000 0 0 43.746.200 43.746.200 43.746.20043.746.200

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 081 6115 00000 0 0 878.607.016 878.607.016 878.607.016878.607.016

Bảo hiểm xã hội 13 081 6301 00000 0 0 1.396.692.154 1.396.692.154 1.396.692.1541.396.692.154

Bảo hiểm y tế 13 081 6302 00000 0 0 235.848.106 235.848.106 235.848.106235.848.106

Kinh phí công đoàn 13 081 6303 00000 0 0 52.549.636 52.549.636 52.549.63652.549.636

Bảo hiểm thất nghiệp 13 081 6304 00000 0 0 105.444.736 105.444.736 105.444.736105.444.736

Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 16 102 7017 00000 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000200.000.000

Lương khác 18 081 6049 00000 0 0 1.740.000.000 1.740.000.000 1.740.000.0001.740.000.000

Phần KBNN ghi:

0 0 18.756.511.400 18.756.511.400 18.756.511.40018.756.511.400Cộng:



Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Dang Thi Phuong Oanh29

Hồ Thị Hoa

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 6 tháng 2 năm 2026 Ngày 4 tháng 2 năm 2026

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng
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